
CÔNG TY TNHH THIÊN MINH THUỶ
Mã số thuế (Tax code): 0318417853

Địa chỉ (Address): 39 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại (Tel): Email: accounting.tmt@miyen-matsuri.com

Số tài khoản (Bank account): 9320126899 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)

Họ và tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

MSĐVCQHVNS (Budgetary unit code):

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Căn cước công dân (Citizen identification):

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 22 tháng (month) 02 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): M1-26-1ZQMY-00000002669

Ký hiệu (Serial): 1C26MYY

Số (No.): 00002635

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit

price)

Tiền
chiết
khấu

(Discount

amount)

Thành tiền
trước thuế

GTGT

(Total

amount)

Thuế suất
GTGT

(VAT rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT

amount)

Thành tiền
sau thuế

GTGT

(Total amount

with VAT)

1 D20. BIA TƯƠI SAPPORO Ly 1,00 50.000 50.000 10% 5.000 55.000

2 D06. Trà Đá/ Trà Nóng Ly 3,00 16.000 48.000 8% 3.840 51.840

3 SA12. Sashimi Cá Hồi Na Uy Phần 2,00 178.000 356.000 8% 28.480 384.480

4
SA05. Sashimi Cá Trích Ép
Trứng

Phần 1,00 138.000 138.000 8% 11.040 149.040

5 IT06. Cơm Chiên Hải Sản Phần 1,00 148.000 148.000 8% 11.840 159.840

6
UR04. Cơm Cuộn Lươn Nhật
Đặc Biệt

Phần 1,00 298.000 298.000 8% 23.840 321.840

7 TA03. Rau Củ Chiên Tempura Phần 1,00 80.000 80.000 8% 6.400 86.400

8 YA38. Thăn Ngoại Bò Matsuri Phần 1,00 180.000 180.000 8% 14.400 194.400

9
OT18. Sa Lát Da Cá Hồi
Nướng và Bơ

Phần 1,00 168.000 168.000 8% 13.440 181.440

10 Khăn Lạnh Cái 4,00 4.000 16.000 8% 1.280 17.280

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế GTGT
(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh toán
(Total amount)

Thuế suất 5% (VAT rate 5%):  

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 1.432.000 114.560 1.546.560

Thuế suất 10% (VAT rate 10%): 50.000 5.000 55.000

Thuế suất KHÁC (Other VAT rates):  

Tổng cộng (Total): 1.482.000 119.560 1.601.560

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Một triệu sáu trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi đồng chẵn.
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Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): 3VFNT019AQ4N

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=3VFNT019AQ4N

